
Biểu 4: Tổng hợp diễn biến diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng theo các nguyên nhân 

(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)  

 
Đơn vị: Tỉnh Trà Vinh Kỳ báo cáo: từ:  01/01/2023 đến:  31/1/2024 

       Ngày tạo báo cáo: 20/02/2024 Đơn vị tính: ha 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)  

  
TỔNG DIỆN TÍCH (gồm diện tích có rừng và rừng 

trồng chưa thành rừng) 
0000 81,74 35,50 42,57         -0,59 -31,04 35,30  

A DIỆN TÍCH RỪNG 1000 78,25 35,50 39,08         -0,59 -31,04 35,30  

I RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC 1100 78,25 35,50 39,08         -0,59 -31,04 35,30  

1 Rừng tự nhiên 1110                      

  - Rừng nguyên sinh 1111                      

  - Rừng thứ sinh 1112                      

2 Rừng trồng 1120 78,25 35,50 39,08         -0,59 -31,04 35,30  

  - Trồng mới trên đất chưa có rừng 1121 78,25 35,50 39,08         -0,59 -31,04 35,30  

  - Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng đã có 1122                   0,00  

  - Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác 1123                   0,00  

  Trong đó:  1124                   0,00  

  - Rừng trồng cao su  1125                   0,00  

  - Rừng trồng cây đặc sản  1126                   0,00  

II RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA 1200 131,48 35,50 39,08         -0,59 -22,77 80,25  

1 Rừng trên núi đất 1210                      

2 Rừng trên núi đá 1220                      

3 Rừng trên đất ngập nước 1230 136,33 35,50 39,08           -18,51 80,25  

  - Rừng ngập mặn 1231 136,33 35,50 39,08           -18,51 80,25  



  - Rừng trên đất phèn 1232                      

  - Rừng ngập nước ngọt 1233                      

4 Rừng trên cát 1240 -4,85             -0,59 -4,26    

III RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY 1300                      

1 Rừng gỗ tự nhiên 1310                      

  - Rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nửa rụng lá 1311                      

  - Rừng gỗ lá rộng rụng lá 1312                      

  - Rừng gỗ lá kim 1313                      

  - Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim 1314                      

2 Rừng tre nứa 1320                      

   - Nứa 1321                      

   - Vầu 1322                      

   - Tre/luồng 1323                      

  - Lồ ô 1324                      

  - Các loài khác 1325                      

3 Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 1330                      

  - Gỗ là chính 1331                      

  - Tre nứa là chính 1332                      

4 Rừng cau dừa 1340                      

B DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG 2000 -81,74 35,50 -32,01         0,59 31,04 -116,86  

1 Diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng 2010 3,49 35,50 -32,01                

2 Diện tích khoanh nuôi tái sinh 2020                      

3 Diện tích khác 2030 -85,23             0,59 31,04 -116,86  

 


